
TRƯỜNG MẦM NON MẠ NON 

NHÓM: 18-24 Tháng 

GV: Phạm Thị Ngọc Ánh, Hoàng Nguyễn Hải Hà 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 10/2024 

Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024 

 

Hình 

thức 

Thứ hai 

21/10/2024 

Thứ ba 

22/10/2024 

Thứ tư 

23/10/2024 

Thứ năm 

24/10/2024 

Thứ sáu 

25/10/2024 

Đón trẻ - Trò chuyện với phụ 

huynh về tình hình ăn 

uống, sức khoẻ của con 

trong 2 ngày cuối tuần 

 

 

- Nhắc nhở trẻ để cặp 

vào tủ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ 

khi đi học, chào cô khi 

đến lớp 

- Trò chuyện với trẻ về 

các đồ chơi mà trẻ thích 

 

 

 

- Nhắc nhở trẻ lên ghế 

ngồi cởi dép, để dép gọn 

gàng trên kệ 

 

 

-Trò chuyện với trẻ về 

đặc điểm nổi bật của đồ 

dùng quen thuộc: cái 

chén, cái muỗng, cái ly 

(MT20) 

Thể dục 

sáng 

- Thể dục sáng: Bài “Tay em” (MT1) 

Chơi 

tập 

BÒ CHUI DƯỚI GẬY 

KÊ CAO  

KỂ CHUYỆN THEO 

TRANH "GIỜ ĂN"  

NGHE ÂM THANH 

CỦA 2 DỤNG CỤ 

KHÁC NHAU 

(TRỐNG, CHUÔNG)  

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT MÀU ĐỎ 

(BÓNG MÀU ĐỎ) 

 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI: CÁI CHÉN, 

CÁI MUỖNG  

BÉ CHƠI CHẤM MÀU 

NƯỚC  (TT)  

    

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát:  

- Tranh cái dĩa - cái chén 

- Tranh cái ly - muỗng 

- Đồ chơi góc gia đình: chén, bếp… 

- Tranh trống - lục lạc gỗ 

TCVĐ: 



- TCVĐ cũ: + Bắt chước tạo dáng. Đèn nhấp nháy. Bóng tròn to.  

- TCVĐ mới: + Trò chơi: “Tay đẹp” 

*Cách chơi: Cô và trẻ ngồi thành vòng tròn, vừa đọc thơ vừa làm động tác chụm 5 ngón tay, xòe 5 ngón tay (C : chụm, X : xòe) 

C        x        c     x 

Năm ngón tay đẹp 

C        x       c       x  

Như năm cánh hoa 

C         x      c       x 

Mười ngón tay đẹp 

C         x       c      x 

Như mười cánh hoa.  

Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi: ngựa nhún, con cá, máy bay…, nhặt bóng vào rỗ, ném bóng, nhặt lá vàng, tung bóng lên cao.  

+ Củng cố vận động: Bò chui dưới gậy kê cao. (MT3, MT20) 

Hoạt 

động 

vui chơi 

Góc Thao Tác Vai 

- Chơi với búp bê, chén, muỗng, khăn lau,… -> Bắt chước được một vài hành vi xã hội (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện 

thoại...). 

Góc Hoạt Động Với Đồ Vật 

- Con chút chít, đồ chơi búa gõ, chơi đồ chơi lắp ráp... 

Góc Vận Động 

- Chơi với  bóng: Chơi tự do với nhà bóng. 

- Củng cố vận động: Bò chui dưới gậy kê cao. 

Góc Âm Nhạc 

- Nhạc bài hát: "Mẹ yêu không nào", "Rửa mặt như mèo", "Chiếc Khăn Tay" 

- Tập cho trẻ làm quen đồ dùng đồ chơi góc âm nhạc : trống lắc, kèn, xúc xắc...  

Góc Văn Học 

- Xem tranh, sách vải về một số loại quả: chuối, xoài,… 

- Tranh nhận biết tập nói: cái chén, cái muỗng, cái ly... ->Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật quen thuộc (cái chén, cái muỗng, cái ly) 

- Tranh bài thơ: Đi dép, Yêu mẹ. 

- Tranh truyện: giờ Ăn, Mẹ tắm cho bé (MT3, MT15, MT20, MT29, MT33, MT40, MT49, MT53) 



Ăn - Tập cho trẻ làm quen với chế độ ăn cơm nát và các loại thức ăn khác nhau. 

- Tập tự cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước. 

- Tập thể hiện khi có nhu cầu ăn. 

- Tập trẻ ngồi vào bàn ăn. (MT8, MT11) 

Ngủ - Tập thể hiện khi có nhu cầu vệ sinh. 

- Tập ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh 

- Tập làm quen với rửa tay, lau mặt. (MT11) 

Vệ sinh - Làm quen chế độ ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Tập thể hiện khi có nhu cầu ngủ. (MT8, MT11) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

Cho trẻ ngồi thành vòng 

tròn và cho trẻ chơi các 

trò chơi Bắt chước tạo 

dáng 

- Cho trẻ nghe lại câu 

chuyện "Giờ ăn" và trò 

chuyện cùng cô và các 

bạn -->  Trẻ biểu lộ sự 

thích giao tiếp bằng cử 

chỉ, lời nói với những 

người gần gũi. 

- Cho trẻ xem video về 

triều cường nước lên 

ngập đường, trò chuyện 

và dạy trẻ không nghịch 

nước. (MT33) 

- Nghe lại âm thanh của 

2 dụng cụ khác nhau 

(Trống, chuông) thể hiện 

cảm xúc qua hát, vận 

động theo nhạc 

- Nhắc trẻ chào Cô khi 

ra về, tự lấy dép và cặp 

(MT53) 

- Cho trẻ nhận biết phân 

biệt lại màu đỏ, lấy đồ 

chơi có màu đỏ theo yêu 

cầu của cô 

 

- Xem tranh và trò 

chuyện các đặc điểm 

nổi bật của đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc: cái 

chén, cái muỗng, cái ly 

(MT20) 

 

 


